
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 128 Hàng Trống, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

01/11/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THIÊN 
NHẤT

0108495781

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THIÊN NHẤT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN NHAT TRADING SERVICE AND 
INVESTMENT CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: THIEN NHAT SERVICE TRADE., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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8.800.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 880.000

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

2. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

3. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: - Khách sạn.

5510

4. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

5. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp 
luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán);

6619

6. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

7. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

8. Cơ sở lưu trú khác 5590

9. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

10. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
 - Đại lý bán hàng hóa.

4610

11. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
 - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

13. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

14. Xây dựng nhà để ở 4101

15. Bán buôn đồ uống 4633

16. Dịch vụ ăn uống khác 5629

17. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: 
- Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống 
thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh)

5610(Chính)

18. Quảng cáo 7310

19. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

20. Bán buôn thực phẩm 4632

21. Đại lý du lịch 7911

22. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu 9329

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 VŨ HÀ 
QUYẾT

Số 216 Đường 
Trường Trinh, 
Phường Hai Bà 
Trưng, Thành phố 
Phủ Lý, Tỉnh Hà 
Nam, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

220.000 2.200.000.000 25,000

Tổng số 220.000 2.200.000.000 25,000

0350910003
14

2 LÝ TRẦN 
HIỆP

Số 409 Đường 
Trần Hưng Đạo, 
Tổ 10, Phường 
Trần Hưng Đạo, 
Thành phố Phủ 
Lý, Tỉnh Hà Nam, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

220.000 2.200.000.000 25,000

Tổng số 220.000 2.200.000.000 25,000

188346846

3 NGUYỄN 
ĐỨC ĐẠT

Thôn Cựu Quán, 
Xã Đức Thượng, 
Huyện Hoài Đức, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

220.000 2.200.000.000 25,000

Tổng số 220.000 2.200.000.000 25,000

0010870062
45

4 NGUYỄN THỊ 
LAN PHƯƠNG

Số 161 Phố Đội 
Cấn, Phường Đội 
Cấn, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

220.000 2.200.000.000 25,000

Tổng số 220.000 2.200.000.000 25,000

0011940021
25

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       035091000314
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 216 Đường Trường Trinh, Phường Hai Bà Trưng, 
Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 216 Đường Trường Trinh, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Phủ 
Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ HÀ QUYẾT Nam

19/10/1991 Kinh Việt Nam

19/05/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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